
 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

       Số :  96  /QĐ-CTSV                     Cần Thơ, ngày  26 tháng  3 năm 2025 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc biểu dương sinh viên 

 

TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN 

Căn cứ khoản f Mục 1 Qui định các hình thức khen thưởng và xử lý kỷ luật sinh 

viên ở ký túc xá ngày 23 tháng 7 năm 1999 của Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ 

về Ủy quyền cho Trưởng phòng Công tác Sinh viên đối với công tác khen thưởng sinh 

viên nội trú; 

Căn cứ Thông tư số 27/2009/TT-BGDĐT, ngày 19/10/2009 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy chế ngoại trú của học sinh, sinh viên các 

trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy; 

Căn cứ Thông tư số 27/2011/TT-BGDĐT, ngày 27/06/2011 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy chế công tác học sinh, sinh viên nội trú tại 

cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; 

Theo đề nghị của viên chức quản lý và thành tích hoạt động của sinh viên. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Biểu dương 248 sinh viên có tên sau đây đạt thành tích tốt trong hoạt 

động tự quản của sinh viên nội, ngoại trú học kỳ 2, năm học 2024- 2025: 

(Danh sách kèm theo) 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các viên chức quản lý sinh 

viên nội trú, ngoại trú và các sinh viên có tên trong Điều 1 căn cứ quyết định thi 

hành./. 

 

 

Nơi nhận:                                                                               TRƯỞNG PHÒNG 
- Như Điều 2; 
- Lưu CTSV. 

                                                                                        

 

 

                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                 Nguyễn Thanh Tường 
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DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC BIỂU DƯƠNG 
( Kèm theo Quyết định số: 96 /QĐ – CTSV ngày 26/3/2025 của  

Trưởng phòng Công tác Sinh viên) 

Stt Mã SV  Họ và Tên  Lớp 
Đơn 

vị 
Ghi chú 

1 B2200102 
Nguyễn Phương 

Quyên 
NN2208A1 DA Hoạt động tự quản nội trú 

2 B2200105 Mã Như Quỳnh NN2208A1 DA Hoạt động tự quản nội trú 

3 B2200191 
Nguyễn Thị Mỹ 

Quyên 
NN2208A2 DA Hoạt động tự quản nội trú 

4 B2200199 Sơn Thị Chanh Thu NN2208A2 DA Hoạt động tự quản nội trú 

5 B2200211 Nguyễn Thành Trí NN2208A2 DA Hoạt động tự quản nội trú 

6 B2205220 Huỳnh Như Ý NN22U5A1 DA Hoạt động tự quản nội trú 

7 B2300154 Đỗ Tuyết Ngân DA2308A2 DA Hoạt động tự quản nội trú 

8 B2302444 Đỗ Khánh Duy DA2366A1 DA Hoạt động tự quản nội trú 

9 B2302474 
Nguyễn Thị Ngọc 

Như 
DA2366A1 DA Hoạt động tự quản nội trú 

10 B2400070 Lâm Thị Như Đình DA2408A1 DA Hoạt động tự quản nội trú 

11 B2400147 Mai Thị Chanh Thi DA2408A2 DA Hoạt động tự quản nội trú 

12 B2400273 
Hồng Chanh Tha 

Rinh 
DA2408A3 DA Hoạt động tự quản nội trú 

13 B2107460 Trương Anh Thư NN2108A3 DA Hoạt động tự quản nội trú 

14 B2200245 Lê Hoàng Khang NN2208F1 DA Hoạt động tự quản nội trú 

15 B2400332 Trần Thị Mỹ Duyên DA2408A5 DA Hoạt động tự quản ngoại trú 

16 T2400486 Chau Ka Ra Na DB2429A1 DB Hoạt động tự quản nội trú 

17 B2110141 Nguyễn Nhất Tài DI2196A2 DI Hoạt động tự quản nội trú 

18 B2205891 Thạch Ly Na DI22V7A1 DI Hoạt động tự quản nội trú 

19 B2306654 Lâm Thị Mỹ An DI23V7F1 DI Hoạt động tự quản nội trú 

20 B2408817 
Thạch Trần Khai 

Tâm 
DI24V7A1 DI Hoạt động tự quản nội trú 

21 B2408887 Nguyễn Đức Tiến DI24V7A2 DI Hoạt động tự quản nội trú 

22 B2103439 Lê Thị Lệ Quyên DI2195A1 DI Hoạt động tự quản nội trú 

23 B2105564 Lê Thị Ngọc Trâm DI21V7A1 DI Hoạt động tự quản nội trú 

24 B2203653 Trần Thị Phương Du DI22D1A2 DI Hoạt động tự quản nội trú 

25 B2203687 
Châu Huỳnh Xuân 

Thành 
DI22D1A2 DI Hoạt động tự quản nội trú 

26 B2303955 
Lê Nguyễn Minh 

Thi 
DI23D1A1 DI Hoạt động tự quản nội trú 

27 B2405053 Huỳnh Thanh Tân DI2496A2 DI Hoạt động tự quản nội trú 

28 B2303838 Trương Hồng Nhựt DI2396A1 DI Hoạt động tự quản nội trú 

29 B2203485 Trần Thảo Vân DI2295A1 DI Hoạt động tự quản ngoại trú 

30 B2204970 Võ Đức Thịnh DI22T9A1 DI Hoạt động tự quản ngoại trú 

31 B2205889 Trương Thy Minh DI22V7A1 DI Hoạt động tự quản ngoại trú 

32 B2207536 Hà Ngọc Linh DI22Z6A1 DI Hoạt động tự quản ngoại trú 
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33 B2207568 Nguyễn Minh Thuần DI22Z6A1 DI Hoạt động tự quản ngoại trú 

34 B2303823 
Nguyễn Thanh Yến 

Khoa 
DI2396A1 DI Hoạt động tự quản ngoại trú 

35 B2304069 Trần Quang Minh DI23D2A1 DI Hoạt động tự quản ngoại trú 

36 B2304072 Trần Thị Bảo Ngân DI23D2A1 DI Hoạt động tự quản ngoại trú 

37 B2304094 Tăng Quốc Vủ DI23D2A1 DI Hoạt động tự quản ngoại trú 

38 B2306524 Mai Vũ Duy DI23V7A1 DI Hoạt động tự quản ngoại trú 

39 B2306568 Nguyễn Tấn Phát DI23V7A1 DI Hoạt động tự quản ngoại trú 

40 B2306597 Chu Đỗ Minh Tuân DI23V7A1 DI Hoạt động tự quản ngoại trú 

41 B2205451 Cao Thị Xuân Mai FL22Z8A1 FL Hoạt động tự quản nội trú 

42 B2307529 Trà Thị Vân Anh FL23X1A1 FL Hoạt động tự quản nội trú 

43 B2307532 Lê Thị Hồng Diễm FL23X1A1 FL Hoạt động tự quản nội trú 

44 B2307552 Từ Tuyết Phượng FL23X1A1 FL Hoạt động tự quản nội trú 

45 B2307558 Phạm Hà Triều Tiên FL23X1A1 FL Hoạt động tự quản nội trú 

46 B2308416 Dư Thị Quỳnh Giao FL23Z9A1 FL Hoạt động tự quản nội trú 

47 B2408139 Hồ Thị Hậu FL24V1A1 FL Hoạt động tự quản nội trú 

48 B2408333 
Đặng Thị Thảo 

Nguyên 
FL24Z8A1 FL Hoạt động tự quản nội trú 

49 B2408337 Trần Tuyết Nhung FL24V1A1 FL Hoạt động tự quản nội trú 

50 B2408460 
Thạch Thị Hồng 

Nhã 
FL24V1F1 FL Hoạt động tự quản nội trú 

51 B2408489 
Trần Phương Minh 

Hiển 
FL24V1F2 FL Hoạt động tự quản nội trú 

52 B2409899 
Thạch Thị Ngọc 

Như 
FL24X1A1 FL Hoạt động tự quản nội trú 

53 B2409904 
Neáng Chanh Chea 

Ta 
FL24X1A1 FL Hoạt động tự quản nội trú 

54 B2409929 Thái Sô Đi FL24X1A2 FL Hoạt động tự quản nội trú 

55 B2410852 Sơn Ngọc Tú FL24Z9A2 FL Hoạt động tự quản nội trú 

56 B2205496 Trần Thảo Linh FL22V1F1 FL Hoạt động tự quản nội trú 

57 B2306103 Đỗ Thị Hải Yến FL23V1A1 FL Hoạt động tự quản nội trú 

58 B2111430 
Nguyễn Thị Hải 

Như 
FL21V1A2 FL Hoạt động tự quản ngoại trú 

59 B2402153 Néang Sóc Monl HG2423A2 HG Hoạt động tự quản nội trú 

60 B2403109 
Nguyễn Quốc 

Cường 
HG2463A2 HG Hoạt động tự quản nội trú 

61 B2403115 Nguyễn Trọng Hiếu HG2463A2 HG Hoạt động tự quản nội trú 

62 B2407957 Phan Thị Thanh Mai HG24U7A1 HG Hoạt động tự quản nội trú 

63 B2408044 Néang Chanh Thi HG24U7A2 HG Hoạt động tự quản nội trú 

64 B2408395 Phạm Tuyết Nghi HG24V1A1 HG Hoạt động tự quản nội trú 

65 B2205511 Nguyễn Ngọc Thão HG22V1A1 HG Hoạt động tự quản nội trú 

66 B2206780 Trương Kim Cương HG22W8A1 HG Hoạt động tự quản nội trú 

67 B2206790 
Nguyễn Quốc 

Khánh 
HG22W8A1 HG Hoạt động tự quản nội trú 

68 B2206792 Trần Minh Khỏe HG22W8A1 HG Hoạt động tự quản nội trú 
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69 B2206818 
Nguyễn Thị Thanh 

Tuyền 
HG22W8A1 HG Hoạt động tự quản nội trú 

70 B2405994 Nguyễn Thanh Thu HG24N2A1 HG Hoạt động tự quản nội trú 

71 B2200808 Tô Bảo Anh Thư KT2220A1 KT Hoạt động tự quản nội trú 

72 B2200988 Trần Gia Bảo KT2222A1 KT Hoạt động tự quản nội trú 

73 B2201026 
Trần Thị Diểm 

Trang 
KT2222A1 KT Hoạt động tự quản nội trú 

74 B2201129 Cao Mai Anh KT2222F1 KT Hoạt động tự quản nội trú 

75 B2201274 
Phạm Nguyễn Cát 

Tiên 
KT2223A1 KT Hoạt động tự quản nội trú 

76 B2201324 Phạm Như Ngọc KT2223A2 KT Hoạt động tự quản nội trú 

77 B2201963 Đặng Thị Mỹ Nhân KT2245A1 KT Hoạt động tự quản nội trú 

78 B2206216 Đào Thị Ánh Xuân KT22W1A2 KT Hoạt động tự quản nội trú 

79 B2206225 Nguyễn Ngọc Hà KT22W2A1 KT Hoạt động tự quản nội trú 

80 B2206283 Trần Thị Ngọc Trâm KT22W2A2 KT Hoạt động tự quản nội trú 

81 B2206511 
Thạch Trần Bảo 

Trân 
KT22W4A2 KT Hoạt động tự quản nội trú 

82 B2301191 
Dương Thị Ngọc 

Chi 
KT2322A2 KT Hoạt động tự quản nội trú 

83 B2301199 Lê Ngọc Hoa KT2322A2 KT Hoạt động tự quản nội trú 

84 B2301231 Noèng Thương KT2322A2 KT Hoạt động tự quản nội trú 

85 B2302143 
Nguyễn Huỳnh 

Hồng Anh 
KT2345A1 KT Hoạt động tự quản nội trú 

86 B2302145 Chau Ti Bê KT2345A1 KT Hoạt động tự quản nội trú 

87 B2302171 Trần Mỹ Ngọc KT2345A1 KT Hoạt động tự quản nội trú 

88 B2302210 Nguyễn Yến Vy KT2345A1 KT Hoạt động tự quản nội trú 

89 B2306357 Trần Thị Hồng Tươi KT23V5A1 KT Hoạt động tự quản nội trú 

90 B2306851 Trần Vân Anh KT23W1A2 KT Hoạt động tự quản nội trú 

91 B2306981 Nguyễn Kiều Anh KT23W2F1 KT Hoạt động tự quản nội trú 

92 B2307028 
Nguyễn Thị Nhã 

Yến 
KT23W2F1 KT Hoạt động tự quản nội trú 

93 B2401235 Chanh Thu Đào KT2420A3 KT Hoạt động tự quản nội trú 

94 B2401275 Néang Tha Ry KT2420A1 KT Hoạt động tự quản nội trú 

95 B2401871 Neáng Thia Qua KT2422F2 KT Hoạt động tự quản nội trú 

96 B2409276 Danh Tich Sô Phia KT24W1A2 KT Hoạt động tự quản nội trú 

97 B2409305 
Thạch Nguyễn 

Quỳnh Giao 
KT24W2A1 KT Hoạt động tự quản nội trú 

98 B2409736 
Dương Huỳnh 

Khánh Ngọc 
KT24W4F1 KT Hoạt động tự quản nội trú 

99 B2201004 Nguyễn Phước Lộc KT2222A1 KT Hoạt động tự quản nội trú 

100 B2201019 Nguyễn Tấn Sang KT2222A1 KT Hoạt động tự quản nội trú 

101 B2206211 
Huỳnh Thị Huyền 

Trân 
KT22W1A2 KT Hoạt động tự quản nội trú 

102 B2301159 
Nguyễn Thị Thảo 

Nguyên 
KT2322A1 KT Hoạt động tự quản nội trú 



Stt Mã SV  Họ và Tên  Lớp 
Đơn 

vị 
Ghi chú 

103 B2302205 Trần Thị Mỹ Uyên KT2321A1 KT Hoạt động tự quản nội trú 

104 B2409405 Lưu Ái Vân KT24W2A2 KT Hoạt động tự quản nội trú 

105 B2409465 
Nguyễn Dương 

Quỳnh Châu 
KT24W3A1 KT Hoạt động tự quản nội trú 

106 B2409517 
Nguyễn Thị Hoàng 

Anh 
KT24W3A2 KT Hoạt động tự quản nội trú 

107 B2409622 
Nguyễn Thị Mai 

Thảo 
KT24W4A3 KT Hoạt động tự quản nội trú 

108 B2409786 
Trần Thị Huỳnh 

Như 
KT24W4F3 KT Hoạt động tự quản nội trú 

109 B2200835 Kim Thị Thanh Diệp KT2221A1 KT Hoạt động tự quản nội trú 

110 B2401333 Nguyễn Thúy Liễu KT2420A2 KT Hoạt động tự quản nội trú 

111 B2205675 
Nguyễn Minh 

Quang 
KT22V5A1 KT Hoạt động tự quản ngoại trú 

112 B2206154 Nguyễn Yến Nhi KT22W1A1 KT Hoạt động tự quản ngoại trú 

113 B2206437 Bùi Thị Hồng Tươi KT22W3A2 KT Hoạt động tự quản ngoại trú 

114 B2206562 Nguyễn Quỳnh Anh KT22W4F2 KT Hoạt động tự quản ngoại trú 

115 B2307223 
Nguyễn Lê Diễm 

My 
KT23W4F1 KT Hoạt động tự quản ngoại trú 

116 B2203242 
Nguyễn Quỳnh 

Băng Trinh 
KH2289A1 KH Hoạt động tự quản nội trú 

117 B2303557 Nguyễn Tường Vy KH2389A1 KH Hoạt động tự quản nội trú 

118 B2403828 Trương Thị Ánh Nhi KH2469A2 KH Hoạt động tự quản nội trú 

119 B2403831 Lê Thanh Phong KH2469A2 KH Hoạt động tự quản nội trú 

120 B2403841 
Nguyễn Huỳnh 

Nguyên Thảo 
KH2469A2 KH Hoạt động tự quản nội trú 

121 B2404679 
Tống Võ Minh 

Tuyết 
KH2489A2 KH Hoạt động tự quản nội trú 

122 B2404789 Trần Thúy Ngọc KH2494A1 KH Hoạt động tự quản nội trú 

123 B2204299 Nguyễn Phú Khang KH22T3A1 KH Hoạt động tự quản ngoại trú 

124 B2204326 Võ Thị Bích Trâm KH22T3A1 KH Hoạt động tự quản ngoại trú 

125 B2404847 
Thái Bình Phương 

Uyên 
KH2494A2 KH Hoạt động tự quản ngoại trú 

126 B2201687 
Thạch Thị Bích 

Trang 
LK2264A1 LK Hoạt động tự quản nội trú 

127 B2301785 Dương Gia Hân LK2365A1 LK Hoạt động tự quản nội trú 

128 B2301852 Đỗ Phát Lộc LK2363A2 LK Hoạt động tự quản nội trú 

129 B2301880 Sơn Thị Tuyền LK2363A2 LK Hoạt động tự quản nội trú 

130 B2402416 Lê Thiện Nhân LK2463A1 LK Hoạt động tự quản nội trú 

131 B2406641 
Nguyễn Trần Tuyết 

Trinh 
LK24S9A2 LK Hoạt động tự quản nội trú 

132 B2201690 Bùi Thanh Trúc LK2265A1 LK Hoạt động tự quản ngoại trú 

133 B2201745 
Nguyễn Diễm 

Quỳnh 
LK2264A1 LK Hoạt động tự quản ngoại trú 

134 B2201755 
Nguyễn Thị Minh 

Thư 
LK2264A1 LK Hoạt động tự quản ngoại trú 
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135 B2301797 Lê Ngọc Kiều My LK2365A1 LK Hoạt động tự quản ngoại trú 

136 B2301800 Thạch Lệ Ngân LK2365A1 LK Hoạt động tự quản ngoại trú 

137 B2301801 Lê Thị Ngoan LK2363A1 LK Hoạt động tự quản ngoại trú 

138 B2304815 Võ Minh Hiển LK23S9A1 LK Hoạt động tự quản ngoại trú 

139 B2304842 
Nguyễn Thị Yến 

Nhi 
LK23S9A1 LK Hoạt động tự quản ngoại trú 

140 B2104899 Thạch Thị Chanh Đa ML21U3A1 ML Hoạt động tự quản nội trú 

141 B2206115 Thạch Thị Sẽ ML22V9A1 ML Hoạt động tự quản nội trú 

142 B2409131 
Nguyễn Thị Ngọc 

Thuận 
ML24V9A1 ML Hoạt động tự quản nội trú 

143 B2409175 
Thạch Đình Bảo 

Phúc 
ML24V9A2 ML Hoạt động tự quản nội trú 

144 B2205045 Huỳnh Ngọc Hân ML22U3A1 ML Hoạt động tự quản ngoại trú 

145 B2201533 Huỳnh Thị Mỹ Quí MT2225A2 MT Hoạt động tự quản nội trú 

146 B2207148 Lý Huyền Trân MT22X7A1 MT Hoạt động tự quản nội trú 

147 B2307869 
Danh Kim Khánh 

Vy 
MT23X7A1 MT Hoạt động tự quản nội trú 

148 B2403043 Võ Nhật Thiên MT2457A1 MT Hoạt động tự quản nội trú 

149 B2405663 Bùi Minh Hậu MT24D4A1 MT Hoạt động tự quản nội trú 

150 B2410192 
Nguyễn Thị Cẩm 

Giang 
MT24X7A1 MT Hoạt động tự quản nội trú 

151 B2207192 Lê Khả Thi MT22X7A2 MT Hoạt động tự quản ngoại trú 

152 B2200721 
Dư Thị Thanh 

Tuyền 
NN2219A1 NN Hoạt động tự quản nội trú 

153 B2200729 
Phạm Trần Ngọc 

Giàu 
NN2219A2 NN Hoạt động tự quản nội trú 

154 B2202402 Ngô Đặng Ngọc Lan NN2267A1 NN Hoạt động tự quản nội trú 

155 B2204026 
Huỳnh Thị Tú 

Huyên 
NN22S1A2 NN Hoạt động tự quản nội trú 

156 B2302934 
Nguyễn Thị Mỹ 

Ngọc 
NN2373A1 NN Hoạt động tự quản nội trú 

157 B2302971 Lâm Thị Thảo Anh NN2373A2 NN Hoạt động tự quản nội trú 

158 B2401100 Lâm Chí Lăng NN2419A1 NN Hoạt động tự quản nội trú 

159 B2403905 Bùi Thị Ngọc Diệu NN2473A1 NN Hoạt động tự quản nội trú 

160 B2403948 Từ Tuyết Như NN2473A1 NN Hoạt động tự quản nội trú 

161 B2403998 Phan Quang Chánh NN2473A2 NN Hoạt động tự quản nội trú 

162 B2404046 Chau Phăc NN2473A2 NN Hoạt động tự quản nội trú 

163 B2410423 Lâm Thị Trúc Hiền NN24X8A2 NN Hoạt động tự quản nội trú 

164 B2202413 Ngô Nguyễn NN2267A1 NN Hoạt động tự quản nội trú 

165 B2202516 Lê Thanh Toán NN2267A2 NN Hoạt động tự quản nội trú 

166 B2300907 Lê Thị Thảo Trinh NN2319A2 NN Hoạt động tự quản nội trú 

167 B2302669 
Nguyễn Thị Diễm 

Thi 
NN2367A1 NN Hoạt động tự quản nội trú 

168 B2403601 
Nguyễn Thị Xuân 

Hiền 
NN2467A2 NN Hoạt động tự quản nội trú 
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169 B2404164 Dương Minh Trí NN2473A3 NN Hoạt động tự quản nội trú 

170 B2410324 Huỳnh Quốc An NN24S6A1 NN Hoạt động tự quản nội trú 

171 B2300815 Nguyễn Hữu Khang NN2319A1 NN Hoạt động tự quản nội trú 

172 B2202465 
Nguyễn Cao Trung 

Dũng 
NN2267A2 NN Hoạt động tự quản ngoại trú 

173 B2111344 
Nguyễn Ngọc Anh 

Thư 
SP21U8A1 SP Hoạt động tự quản nội trú 

174 B2112823 Dương Yến Thư SP21X3A1 SP Hoạt động tự quản nội trú 

175 B2206962 Kim Thị Ngọc Tiên SP22X3A1 SP Hoạt động tự quản nội trú 

176 B2206967 Kim Bích Tuyền SP22X3A1 SP Hoạt động tự quản nội trú 

177 B2306032 Neáng Thia Ry SP23U8A1 SP Hoạt động tự quản nội trú 

178 B2401021 Liêu Thị Na Rươl SP2417A1 SP Hoạt động tự quản nội trú 

179 B2405824 Trần Thị Anh Thư SP24E1A1 SP Hoạt động tự quản nội trú 

180 B2408104 Sơn Thị Đa Ni SP24U8A1 SP Hoạt động tự quản nội trú 

181 B2409994 Đặng Kim Anh SP24X3A1 SP Hoạt động tự quản nội trú 

182 B2410054 Lý Thị Thu Hà SP24X3A2 SP Hoạt động tự quản nội trú 

183 B2410061 Lý Thị Trúc Ly SP24X3A2 SP Hoạt động tự quản nội trú 

184 B2410074 Đồ Thị Cẩm Thanh SP24X3A2 SP Hoạt động tự quản nội trú 

185 B2107849 
Trương Thị Linh 

Ngân 
SP2116A1 SP Hoạt động tự quản nội trú 

186 B2112857 Phạm Mỹ Ngọc SP21X3A2 SP Hoạt động tự quản nội trú 

187 B2206933 Nguyễn Thảo Duyên SP22X3A1 SP Hoạt động tự quản nội trú 

188 B2206982 Lữ Thị Mỹ Liên SP22X3A2 SP Hoạt động tự quản nội trú 

189 B2300776 Danh Trần Bảo Trân SP2317A1 SP Hoạt động tự quản nội trú 

190 B2307630 Phạm Thành Đạt SP23X3A1 SP Hoạt động tự quản nội trú 

191 B2408119 Hồ Minh Trí SP24U8A1 SP Hoạt động tự quản nội trú 

192 B2200297 Hồ Ngọc Minh Thư SP2209A1 SP Hoạt động tự quản ngoại trú 

193 B2207099 Nguyễn Nhã Trân TD22X6A1 TD Hoạt động tự quản nội trú 

194 B2104525 Chau Vonl TN21T6A2 TN Hoạt động tự quản nội trú 

195 B2109037 Chau Sóc Phốp TN21S5A3 TN Hoạt động tự quản nội trú 

196 B2204476 Lâm Pa Tim TN22T5A1 TN Hoạt động tự quản nội trú 

197 B2204539 Phạm Minh Chiến TN22T6A1 TN Hoạt động tự quản nội trú 

198 B2204564 Nguyễn Văn Khôi TN22T6A1 TN Hoạt động tự quản nội trú 

199 B2204599 Sơn Hoàng Tới TN22T6A1 TN Hoạt động tự quản nội trú 

200 B2204896 Nguyễn Ngọc Sang TN22T8A1 TN Hoạt động tự quản nội trú 

201 B2304627 Huỳnh Long Giang TN23S3A1 TN Hoạt động tự quản nội trú 

202 B2305135 Lê Minh Nhật TN23T5A1 TN Hoạt động tự quản nội trú 

203 B2305178 Phạm Ngọc Ngươn TN23T5F1 TN Hoạt động tự quản nội trú 

204 B2308278 Nguyễn Khắc Duy TN23Z5A1 TN Hoạt động tự quản nội trú 

205 B2405337 Yên Nhật Bằng TN24B3A2 TN Hoạt động tự quản nội trú 

206 B2406979 Nguyễn Đức Hoàng TN24T5A2 TN Hoạt động tự quản nội trú 

207 B2407029 Đặng Hòa Hiệp TN24T5F1 TN Hoạt động tự quản nội trú 

208 B2407049 Trịnh Yến Ngọc TN24T5F1 TN Hoạt động tự quản nội trú 

209 B2407233 Danh Thanh Dũng TN24T7A2 TN Hoạt động tự quản nội trú 

210 B2408704 Lê Hữu Sang TN24V6A2 TN Hoạt động tự quản nội trú 
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211 B2204805 Đặng Hồng Nhớ TN22T8A1 TN Hoạt động tự quản nội trú 

212 B2207481 Phạm Nhơn Nghĩa TN22Z5A1 TN Hoạt động tự quản nội trú 

213 B2203171 
Nguyễn Thị Hồng 

Đoan 
TN2283A2 TN Hoạt động tự quản ngoại trú 

214 B2203923 Trần Hoàng Trọng TN22D5A1 TN Hoạt động tự quản ngoại trú 

215 B2204173 Nguyễn Văn Khang TN22S3A1 TN Hoạt động tự quản ngoại trú 

216 B2204188 Trần Hữu Nghĩa TN22S3A1 TN Hoạt động tự quản ngoại trú 

217 B2304354 
Nguyễn Thị Ngọc 

Tươi 
TN23D5A2 TN Hoạt động tự quản ngoại trú 

218 B2305486 Phan Văn Thái TN23T7F2 TN Hoạt động tự quản ngoại trú 

219 B2306369 Phạm Hải Đăng TN23V6A1 TN Hoạt động tự quản ngoại trú 

220 B2308285 Phan Duy Đăng TN23Z5A1 TN Hoạt động tự quản ngoại trú 

221 B2200381 Lý Thị Huyền TS2213A2 TS Hoạt động tự quản nội trú 

222 B2200476 Lý Long Anh TS2213A4 TS Hoạt động tự quản nội trú 

223 B2203076 
Nhan Thị Ngọc 

Loan 
TS2282A2 TS Hoạt động tự quản nội trú 

224 B2203081 Hà Thảo Ngân TS2282A2 TS Hoạt động tự quản nội trú 

225 B2300366 Nguyễn Minh Lợi TS2313A1 TS Hoạt động tự quản nội trú 

226 B2300637 Nguyễn Văn Thân TS2313A4 TS Hoạt động tự quản nội trú 

227 B2304566 
Châu Thị Thanh 

Hiền 
TS23S2A2 TS Hoạt động tự quản nội trú 

228 B2304593 Trà Thiên Quân TS23S2A2 TS Hoạt động tự quản nội trú 

229 B2400686 Chim Hoàng Dũ TS2413A2 TS Hoạt động tự quản nội trú 

230 B2404391 Tăng Khải An TS2482A2 TS Hoạt động tự quản nội trú 

231 B2404453 Lý Thị Hồng Gấm TS2482A3 TS Hoạt động tự quản nội trú 

232 B2404475 
Nguyễn Thị Ngọc 

Nhi 
TS2482A3 TS Hoạt động tự quản nội trú 

233 B2404493 Thạch Liêu Anh Tú TS2482A3 TS Hoạt động tự quản nội trú 

234 C2300203 
Nhan Thị Thu 

Hương 
TS2313A1 TS Hoạt động tự quản nội trú 

235 B2200524 Trần Bá Lâm Viễn TS2213A4 TS Hoạt động tự quản nội trú 

236 B2203115 
Trần Dương Nhật 

Vy 
TS2282A2 TS Hoạt động tự quản nội trú 

237 B2303129 Đỗ Thị Thúy Quyền TS2376A1 TS Hoạt động tự quản nội trú 

238 B2200582 Huỳnh Thị Tố Uyên TS2213T2 TS Hoạt động tự quản nội trú 

239 B2200435 
Nguyễn Thị Thúy 

Huỳnh 
TS2213A3 TS Hoạt động tự quản ngoại trú 

240 B2200442 
Nguyễn Phạm Trúc 

Linh 
TS2213A3 TS Hoạt động tự quản ngoại trú 

241 B2400901 
Nguyễn Lâm Khang 

Tính 
TS2413A4 TS Hoạt động tự quản ngoại trú 

242 B2205097 Nguyễn Minh Hoài XH22U4A1 XH Hoạt động tự quản nội trú 

243 B2307311 
Huỳnh Thị Kim 

Ngọc 
XH23W7A1 XH Hoạt động tự quản nội trú 

244 B2405858 Huỳnh Ngọc Châu XH24N1A1 XH Hoạt động tự quản nội trú 
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245 B2405920 Hồ Hoàng Hảo XH24N2A1 XH Hoạt động tự quản nội trú 

246 B2405963 
Nguyễn Thị Kim 

Yến 
XH24N2A1 XH Hoạt động tự quản nội trú 

247 B2205148 
Lê Nguyễn Thanh 

Ngân 
XH22U4A2 XH Hoạt động tự quản nội trú 

248 B2307297 Trần Sáng Đường XH23W7A1 XH Hoạt động tự quản ngoại trú 

Danh sách có 248 sinh viên./. 
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